
PHỤ LỤC 7 

Bảng quy đổi mức điểm thưởng sử dụng trong tuyển sinh  

đại học chính quy năm 2025 vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 
 

 

1. Điều kiện cộng điểm thưởng 

STT 

Chứng chỉ 

quốc tế/giải 

thưởng 

Điều kiện cộng điểm thưởng 

1 Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác 

 Xét tuyển kết 

quả SAT 

- Thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 

1376/1600 trở lên 

- Khai báo mã đăng ký 7853-Vietnam National University-Hanoi 

 Xét tuyển kết 

quả ACT 

- Thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thu chuẩn hóa ACT đạt điểm từ 30/36 

 Xét tuyển 

chứng chỉ A-

Level 

- Thí sinh sử dụng chứng chỉ của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge 

(Anh), mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên. 

2 Ưu tiên xét 

tuyển 

Thí sinh lựa chọn một trong các thành tích sau để được cộng điểm 

thưởng khi xét tuyển 

2.1 Ưu tiên xét 

tuyển theo Quy 

chế của Bộ 

GD&ĐT 

1. Thí sinh thuộc đối tượng Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT dự tuyển vào các ngành theo nguyện vọng (không dùng 

quyền ưu tiên tuyển thẳng) 

2. Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

2.2 Ưu tiên xét 

tuyển theo quy 

định của 

ĐHQGHN 

Học sinh THPT toàn quốc được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại 

ĐHQGHN nếu tốt nghiệp THPT, có kết quả học tập cả 3 năm bậc THPT 

được đánh giá mức tốt (học lực loại Giỏi trở lên) và đáp ứng một trong 

các tiêu chí sau: 

1. Tiêu chí 1: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các Kỳ thi Olympic bậc THPT 

của ĐHQGHN (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) 

2. Tiêu chí 2: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi 

bậc THPT cấp ĐHQGHN (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà 

trường) 

3. Tiêu chí 3: Đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển 

của Nhà trường) 

Ghi chú: 

- Các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày 

dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển. 

- Thời gian đạt các giải thưởng, tiêu chí ưu tiên xét tuyển không quá 03 năm tính tới thời 

điểm xét tuyển và được bảo lưu trong các năm học THPT đến năm tốt nghiệp THPT. 

 



2. Bảng quy đổi điểm thưởng 

1. Điểm thưởng dành cho thí sinh đạt giải trong các kỳ thi 

STT Kỳ thi Nhất Nhì Ba 
Khuyến 

khích 

1 Học sinh giỏi cấp quốc gia 3 điểm 2.5 điểm 2 điểm 1.5 điểm 

2 Olympic bậc THPT của 

ĐHQGHN 
2.5 điểm 2 điểm 1.5 điểm  

3 Học sinh giỏi bậc THPT cấp 

ĐHQGHN 
2.5 điểm 2 điểm 1.5 điểm  

4 Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành 

phố trực thuộc trung ương 
2.5 điểm 2 điểm 1.5 điểm  

 

2. Điểm thưởng dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế 

STT Mức điểm thưởng SAT ACT A-Level 

1 2 điểm 1520/1600 trở lên 34/36 trở lên 3 điểm A* trở lên 

2 1.5 điểm 1440/1600 trở lên 32/36 trở lên 
1 điểm A* trở lên + 2 

điểm A trở lên 

3 1 điểm 1376/1600 trở lên 30/36 trở lên 3 điểm A trở lên 

 

Ghi chú: 

- Tổng điểm thưởng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm 30 (tối đa 3.0 

điểm). Mỗi thí sinh đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét, nhưng không thí 

sinh nào có điểm xét (tính cả các loại điểm cộng, điểm ưu tiên) vượt quá mức điểm tối đa này. 

Thí sinh đạt nhiều thành tích, có nhiều điểm thưởng nhưng chỉ được tính 01 lần với mức 

điểm/thành tích cao nhất. 

- Điểm thưởng được cộng trước khi cộng điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực, đối tượng) để 

đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT và của ĐHQGHN. 

 

3. Hồ sơ đăng ký 

 Thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến trên Cổng đăng ký xét tuyển của Nhà trường theo 

hướng dẫn tại mục 4. Nhà trường không nhận hồ sơ bản cứng dưới bất kỳ hình thức nào. 

Các giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị: 

- Bản gốc của MỘT trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia; Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN; Giấy 

chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; Giấy chứng nhận đạt 

giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Chứng chỉ SAT; 

Chứng chỉ ACT; Chứng chỉ A-Level; 

- Bản gốc hoặc bản sao có công chứng học bạ 3 năm THPT (06 học kỳ); 

- Bản gốc giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (áp dụng đối với thí sinh là học sinh hệ 

chuyên/lớp chuyên thuộc các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN). 

 



4. Thời gian và cách thức đăng ký 

4.1. Thời gian đăng ký: từ ngày 15/6/2025 đến hết ngày 29/6/2025. Các hồ sơ đăng ký xét 

tuyển nộp thiếu giấy tờ theo yêu cầu được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển. 

4.2. Cách thức đăng ký (hướng dẫn cụ thể bằng hình ảnh tại phụ lục 11) 

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Cổng đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh truy cập Cổng đăng ký xét tuyển đại học của Trường ĐHNN tại địa chỉ 

https://dangkyxettuyendaihoc.ulis.vnu.edu.vn 

- Chọn mục ”Đăng ký”, điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân (Họ tên, số 

CCCD/CMND, Địa chỉ Email, Mật khẩu, Số điện thoại). 

- Kiểm tra địa chỉ email để nhận thông báo đăng ký tài khoản thành công. 

Bước 2: Khai báo hồ sơ đăng ký trên Cổng đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh đăng nhập theo tài khoản vừa đăng ký để truy cập Cổng đăng ký xét tuyển. 

- Thí sinh đọc kỹ thông tin tuyển sinh của Nhà trường về các phương thức xét tuyển, các 

đối tượng xét tuyển và bấm xác nhận đã đọc thông tin trên. 

- Thí sinh khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu. Lưu ý đối 

với các tệp (file) minh chứng, thí sinh cần scan các giấy tờ, tài liệu vào chung 01 file định 

dạng .pdf hoặc .doc hoặc .docx trước khi tải lên hệ thống. Mỗi phần minh chứng kèm theo 

chỉ tải lên 01 file duy nhất. 

- Sau khi khai báo thông tin tại mỗi mục, thí sinh bấm nút ”Ghi nhận” để hệ thống lưu 

lại thông tin thí sinh đã khai báo. 

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký 

- Thí sinh kiểm tra kỹ tất cả các thông tin đã khai báo và bấm nút ”Nộp hồ sơ” để nộp 

hồ sơ đăng ký xét tuyển về HĐTS. 

- HĐTS chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hợp lệ trên Cổng đăng ký xét tuyển đại học 

của Trường ĐHNN, không nhận hồ sơ bản cứng dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Sau khi nộp hồ sơ, nếu có thông tin sai sót, thí sinh có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ 

về HĐTS và cần hoàn thiện việc chỉnh sửa thông tin trước ngày 29/6/2025 và nộp hồ sơ theo 

đúng thời gian quy định. 

Bước 4: Tra cứu kết quả xét tuyển 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo lịch trình của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ 

https://ulis.vnu.edu.vn 

 

 

https://dangkyxettuyendaihoc.ulis.vnu.edu.vn/

